Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 30 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 8  tháng 4 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 6 ( BÀI 4)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 6 bài 1- Cuộc thi tài năng của rừng xanh.
- Sắp xếp được các từ ngữ thành câu đúng. Biết cách viết câu đúng.
- Biết chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu và đoạn văn cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi đọc bài Cuộc thi tài năng rừng xanh
- Nhận xét , khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 4
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm, làm bài vào VBT 
-  GV nhận xét chữa bài




*Bài tập tự chọn
Bài 1: Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết đúng
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm, chọn câu đúng.
-  GV nhận xét chữa bài 

Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Tìm trong bài đọc Cuộc thi tài năng rừng xanh từ ngữ 
a. tả gõ kiến khoét tổ rất nhanh 
b. cho biết lí do khiến cho khán giả say mê điệu múa của chim công
c. cho biết khán giả rất thích tiết mục đu cây của voọc xám
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài đọc và làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Nối A với B
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối trong VBT
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 5: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát tranh, tập nói câu
- Cho HS viết câu vào vở
-  GV nhận xét chữa bài
b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS thi đọc





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi





- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Rừng xanh có nhiều điều kì thú.
b. Chúng ta cần bảo vệ động vật hoang dã.



- HS nêu
- HS làm bài
- HS chữa bài.
Câu đúng: Khỉ giỏi leo trèo.


- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài làm







- HS nêu
- HS làm bài
- HS chữa bài.

- HS nêu
- HS làm bài
- HS chữa bài.

- HS nêu
- HS quan sát tranh và nói câu
- HS làm bài
- HS chữa bài.

- HS lấy vở
- HS viết bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH 
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 100
- Viết được phép tính và câu trả lời cho phép tính của bài toán
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập 
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Nhận xét kết nối và nội dung bài học
2. Luyện tập
Bài tập 1 : Đặt tính rồi tính
- GV cho học sinh đọc yêu cầu bài tập .
- Yêu cầu HS làm bài
- Cho HS lên bảng làm bài
- GV cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: >; <; = ?
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 1 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp
- GV cho HS đọc bài toán
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 1 HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc
- HS nghe


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- 6 HS lên bảng làm bài
- HS kiểm tra chéo, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 4 HS lên bảng


- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.

-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề về Thiên nhiên kì thú
- Biết yêu quý thiên nhiên. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Yêu quý trường học, thầy cô giáo  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Bài đọc 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Hái táo
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 4)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Hoa giấy
   Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng. Tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây hoa giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời.
   Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất
  	                                  ( Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG)
- GV nhận xét, sửa phát âm.
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 4)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi


- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.



- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)














- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Đọc đúng, lưu loát bài đọc trong Vở Luyện tập Tiếng Việt tuần 30, tiết 1 trang 45, 46
- Đọc hiểu được văn bản, chọn đáp án đúng cho các câu hỏi
- Giải thích đượcý nghĩa của cụm từ ”dòng sông mặc áo”
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở Luyện tập TV
2. Học sinh
- Vở Luyện tập TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Đố bạn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
a. GV cho HS thi đọc Bài 4
b. Làm bài tập Luyện TV (tiết 1)
* Bài 1: Đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc nối tiếp từng câu, lưu ý sửa lỗi phát âm sai
- Cho HS đọc cả bài
* Bài 2: Trả lời câu hỏi (Đánh dấu x vào phương án đúng
- Yêu cầu Hs đọc thầm từng câu, chọn đáp án đúng và đánh dấu x
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét


*Bài 3: Dựa vào bài đọc nối các ý sau cho phù hợp
- Yêu cầu HS đọc thầm và làm bài
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Bài 4: Em hiểu “dòng sông mặc áo” nghĩa là gì?
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ 
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi


- HS thi đọc: cá nhân, nhóm.



- HS nghe
- HS đọc nối tiếp từng câu

- HS đọc cả bài


- HS đọc và làm bài

- HS chia sẻ kết quả bài làm
Câu a: ý 3.      Câu b: ý 5. 
Câu c: ý 2        Câu d: ý 2


- HS đọc và làm bài
- HS chia sẻ kết quả bài làm



- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ



- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. ________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 9: Toys. Lesson 3 – Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                              HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ 
         ĐSTV: ĐỌC TRUYỆN CỔ TÍCH: SỰ TÍCH HOA MÀO GÀ
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện cổ tích “ Sự tích hoa mào gà”.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Gà mái mơ tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được mọi người xung quanh yêu quý.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất:
+ Chắm chỉ: Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
+ Nhân ái: Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè . 
[bookmark: bookmark1229]II. ĐỒ DÙNG
     -Máy chiếu/ Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
[bookmark: bookmark1230][bookmark: bookmark1511][bookmark: bookmark1512]III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
	

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
	

	- Quan sát và phỏng đoán: Tại sao cây hoa lại có tên hoa mào gà? 
	-HS lắng nghe theo dõi 

	- Giới thiệu câu chuyện
	-HS lắng nghe

	2. Khám phá và luyện tập
	

	a. Đọc truyện: 
- GV đọc cho HS nghe chuyện 2 lần với giọng diễn cảm
- Gọi 1 HS đọc tốt đọc lại
	
- HS lắng nghe

	

	[bookmark: bookmark4177][bookmark: bookmark4191][bookmark: bookmark4187][bookmark: bookmark4192]b. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- GV: Qua câu chuyện Sự tích hoa mào gà,  em hiểu điều gì? HS phát biểu. 



	
- Cây hoa mào gà có hình dnags giống như mào gà là do gà tặng cho.
- Gà mái mơ tốt bụng đã tặng mào của mình cho cây.

	[bookmark: bookmark4194]3. Hoạt động nối tiếp: GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết sau.
	


______________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ XEM GIỜ ĐÚNG TRÊN ĐỒNG HỒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố phép cộng và phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 100.
- Củng cố về cách xem giờ đúng trên đồng hồ
- Vận dụng nêu các công việc hàng ngày phù hợp với thời gian trong ngày
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II- CHUẨN BỊ
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở luyện tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- GV vận động theo nhạc bài hát
2. Luyện tập. (Vở LTT tuần 30 tiết 1 trang 43, 44)
Bài 1: Số ?
-GV chiếu bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS tự làm bài. Gv theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.
GVNX, sửa sai.
Bài 3: Số ?
- Cho HS tự làm bài. 
- Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp
- GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
Bài 4: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài .
Bài 5: 
- GV nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét tiết học
- Khen HS học tốt
- Về xem trước bài học sau
	
- HS vận động theo nhạc.



- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- Chia sẻ kết quả làm bài
- HSNX, sửa sai.
 
- HS nêu
- HS tự làm bài vào VBT.

- HSNX, sửa sai. Đáp án A

- HS tự làm bài vào VBT.
- HS chia sẻ bài làm 
HSNX, sửa sai.


- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài vào vở


- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: BÀI 19:  THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP QUÊ EM (tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Kể được tên và lợi ích của một số loại cây trồng.
- Có ý thức thực hiện những việc làm phù hợp theo độ tuổi để bảo vệ cây trồng. 
- Biết tên và đặc điểm các cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương. 
- Có ý thức tìm hiểu về các thắng cảnh thiên nhiên và có thể giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, hỗ trợ bạn trong học tập. 
biết quí trọng tình cảm của người khác
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: Băng/ đĩa bài hát về thiên nhiên
2.Học sinh: Một số bài hát về thiên nhiên đã học, thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động 
- GV cho HS hát tập thể để HS có tâm thế thoải mái bước vào hoạt động
- GV kết nối
2. Hoạt động khám phá 
a, Thực hành: 
* Hoạt động 3: Thảo luận với bạn để tìm hiểu những cảnh đẹp của quê hương 
 Bước 1: Làm việc theo nhóm 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2 trong SGK – 74)
- Y/C HS thảo luận cặp đôi, tìm hiểu về những cảnh đẹp thiên nhiên nơi em sống.
+ Tên của cảnh đẹp thiên nhiên đó là gì? 
+ Người dân quê em thường có hoạt động gì tại đó? 
Bước 2: Làm việc chung cả lớp
- GV tổ chức cho HS các nhóm chia sẻ về cảnh quan thiên nhiên ca quê hương
+ Tên của cảnh đẹp thiên nhiên đó là gì? 
+ Người dân quê em thường có hoạt động gì tại đó? 
- GV bổ sung và điều chỉnh nội dung tương ứng với từng tranh và kết nối để HS biết được người dân sống ở vùng đồng bằng thì thường có những hoạt động: cày bừa, xuống giống, ........
 - Người dân sống ở vùng núi thì có các hoạt động như: làm nương rẫy, cà phê, trồng cây lấy gỗ, ...
* Hoạt động 4: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch. 
GDĐP (Chủ đề 5): HĐ3. Sắm vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về một cảnh đẹp quê hương em (Hồ Hoàn Kiếm)
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV y/c hs quan sát tranh SGK




- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận sắm vai một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về một cảnh đẹp của quê hương em.
 - Nội dung sẽ giới thiệu khi làm hướng dẫn viên du lịch theo gợi ý: 
+ Tên cảnh đẹp thiện nhiên đó là gì? 
+ Đặc điểm nổi bật ca cảnh đẹp thiên nhiên đó? 
+ Bước 2: Làm việc chung cả lớp 
- GV tổ chức cho các nhóm lần lượt lên sắm vai các nhóm còn lại chú ý lắng nghe.
 - GV quan sát xem nhóm nào làm tốt và mời một số nhóm lên sắm vai trước lớp
- Yêu cầu HS quan sát, lắng nghe để nhận xét. 
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã sắm vai tốt.
3. Vận dụng 
* Hoạt động 5: Làm thiệp hoặc vẽ tranh về cảnh đẹp thiên nhiên. 
GDĐP: HĐ5. Làm thiệp hoặc vẽ tranh hay tìm những hình ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên quê em 
- GV y/c HS quan sát tranh
- GV hướng dẫn HS làm thiệp hoặc vẽ tranh …về cảnh quan thiên nhiên của quê hương. 
- GV giao nhiệm vụ.

- GV khuyến khích HS phát huy các năng lực của các em như vẽ, viết, trang trí cho bộ sưu tập sáng tạo, đẹp. Bộ sưu tập của các em có thể làm trên giấy to hoặc làm thành cuốn catalog,…
- GV trưng bày sản phẩm của các em, chọn một  vài HS giới thiệu sản phẩm của mình trước lớp và có thể khen thưởng một vài bạn có kết quả xuất sắc.
* Lưu ý GV dặn dò HS về nhà hoàn thiện thiệp, vẽ tranh để giới thiệu với các bạn trong buổi sinh hoạt lớp tiếp theo. 
Tổng kết: 
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động 
- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Em yêu và tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên quê hương em
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia hát tập thể.







- HS quan sát

- Thảo luận nhóm, thực hiện theo yêu cầu
- Đại diện nhóm trình bày KQTL, các nhóm nhận xét, bổ sung:
+ Tranh 1: Cảnh đẹp của vùng miền núi. 
+ Tranh 2: Cảnh đẹp ở vùng đồng bằng
+ Người dân quê em thường có những hoạt động: cắt lúa, làm cỏ, ...
 - Các nhóm nhận xét bổ sung.






- HS quan sát
[image: Hà Nội sắp chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm]
- HS thảo luận trong nhóm.

- Cử đại diện sắm vai hướng dẫn viên du lịch các bạn còn lại là khách du lịch. 




- Đại diện nhóm lên sắm vai trước lớp
- Các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét. 









- HS quan sát tranh

- HS làm thiệp hoặc vẽ tranh về cảnh quan thiên nhiên ca quê hương hoặc tìm các hình ảnh về cảnh đẹp của địa phương và làm một bộ sưu tập.
- HS sáng tạo theo ý thích
- HS theo dõi
- Một  vài HS giới thiệu sản phẩm của mình trước lớp
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi

- HS chia sẻ theo kinh nghiệm mình thu được.

 - HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
Có thể lồng ghép bổ sung GDĐP chủ đề 5 vào phần hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về cảnh đẹp địa phương
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 11  tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 6 (BÀI 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát, trôi chảy bài đọc chủ đề 6 bài 5 – Cây liễu dẻo dai
- Biết phân biệt câu đúng, câu sai, lựa chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ trống.
- Viết đúng tên lòa hoa theo hình vẽ, viết được câu theo nội dung tranh
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Nhân ái: Yêu quý các loài cây, loài hoa có trong tự nhiên
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Cho học sinh thi đọc 
- Nhận xét, khen HS đọc tốt
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: 
- HS đọc sgk bài 5
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Viết một câu về đặc điểm của một loài cây mà em biết
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs làm bài, chia sẻ câu của mình
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài tập tự chọn
Bài 1: Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết đúng
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm, chọn câu đúng.
-  GV nhận xét chữa bài 


Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Tìm trong bài đọc Cây liễu dẻo dai 
a. câu văn nói về cây liễu khi trời nổi gió
b. từ ngữ chỉ cây mới mọc
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm đánh dấu vào câu đúng 
-  GV nhận xét chữa bài 
Bài 4: Dựa vào bài đọc Cây liễu dẻo dai, chọn từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài 
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 5: Viết tên loài hoa dưới mỗi hình
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 5: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát tranh, tập nói câu
- Cho HS viết câu vào vở
-  GV nhận xét chữa bài 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. 
- Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS thi đọc




- HS mở sgk và đọc bài
- HS đọc nhóm đôi






- HS nêu
-HS chia sẻ trước lớp
- HS chữa bài 



- HS nêu
- HS làm vào VBT
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài


- HS nêu
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm 
- HS chữa bài.





- HS nêu
- HS làm bài
- HS chữa bài.


-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét bổ sung 

-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét bổ sung 

- HS nêu
- HS nói câu
- HS viết câu
- HS chữa bài.

- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 9: Toys. Lesson 3 – Culture 
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 29 
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 2 trang 46,47)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng dấu thanh (?/~) và âm r/d; ch/tr thích hợp vào chỗ trống.
- Ghép được đúng các tiếng thành từ ngữ.
- Viết đúng bài thơ “Nắng”
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và chép lại bài thơ
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc lại bài đọc và tìm chữ in đậm còn thiếu dấu thanh ?/~.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi điền dấu thanh vào VBT
- Gv gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp.

- Hướng dẫn và cho HS chép bài vào vở BT
-Gv nhận xét bài viết.
Bài 2:  Điền rồi giải đố
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Cho 1-2 HS lên bảng làm bài 
- GV quan sát và hỗ trợ.
- GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 3.  Ghép các bông hoa thành từ, cụm từ và viết lại
-GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
-GV cho HS làm bài
-Mời HS chia sẻ 
-GV nhận xét, chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




- HS trả lời 
- HS đọc bài, nêu các chữ in đậm

- HS thảo luận theo nhóm đôi

- Đại diện nhóm chia sẻ 
- HS đọc bài sau khi đã điền dấu
- HS chép bài

- HS lắng nghe

-2 HS lên bảng. Mỗi HS làm 1 phần

-HS khác nhận xét




-1HS đọc
-HS làm bài cá nhân
-HS chia sẻ trước lớp
-HS khác nhận xét, chữa bài

- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập Tiếng Việt – Tiết 3 trang 47, 48)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng vần ac, ao, âu vào chỗ chấm trong bài thơ đồng dao trang 47          
- Sắp xếp các từ thành câu đúng
- Viết được 1-2 câu về một loài chim mà em biết 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, nôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Biết yêu quý cây cối, con vật
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- HS chơi trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”
- Nhận xét và giới thiệu bài học
2. Luyện tập Tiếng việt trang 44
Bài 1: Điền vần ac, ao, âu vào chỗ trống
-YC HS đọc yêu cầu của bài.
-HS đọc thầm và làm bài.
-Gọi HS chia sẻ bài làm trước lớp 
-YC HS khá nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 2. Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV yêu cầu HS đọc

- YC HS làm bài cá nhân
- Gọi HS nêu câu đã sắp xếp

- GV nhận xét, chốt câu đúng
a. Gió thổi mạnh làm các tán lá xào xạc.
b. Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Bài 3. Viết 1-2 câu về loài chim
- GV cho HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS tập nói câu, GV chỉnh sửa
- Yêu cầu HS viết câu vào VBT
- GV nhận xét và chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
- HS nêu



- HS đọc và làm bài
- HS đọc và làm bài vào vở 
- HS chia sẻ
- HS khác nhận xét, chữa bài.


- HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS làm bài vào vở
- Nhiều HS nêu
- HS khác nhận xét, chữa bài




- HS đọc yêu cầu
- HS nói câu
- HS viết câu


- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỐNG HỢP 
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về đồng hồ, thời gian
- Vận dụng được trong các tình huống thực tế.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập 
Bài 1: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm
-GV cho HS đọc yêu cầu 
-GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
-GV gọi 4 hs lên bảng làm bài và chia sẻ cách làm
-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng theo mẫu
-GV gọi HS nêu yêu cầu 
- Y/C làm bài vào vở.
- Gọi hs chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét khen HS làm bài tốt.
Bài 3: 
- GV gọi HS đọc nội dung bài tập 
- Y/C làm bài từng phần a và b vào vở.
- Gọi hs chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp
-GV gọi HS nêu yêu cầu
-Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
-GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi




-HS đọc yêu cầu 
-HS làm bài vào vở

-HS làm bài và chia sẻ cách làm
-HS khác nhận xét



- HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài,  
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe

- HS đọc 
- HS làm bài vào vở
- HS nêu và giải thích cách làm
- HS khác nhận xét


- HS nêu yêu cầu của bài
-HS làm bài,  
-HS chia sẻ
-HS lắng nghe

- HS nghe và ghi nhớ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 
- Tích hợp GDĐP: HS biết về nghề làm nón ở làng Chuông, ở Quốc Oai. (tên các nguyên liệu, cách làm nón lá, lợi ích của nón lá) 
- Biết yêu nghề truyền thống của quê hương, có ý thức góp phần giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống nơi em sống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự giác làm một số việc bảo vệ môi trường cảnh đẹp xung quanh
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Quê hương tươi đẹp
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
2. Sơ kết tuần 30
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Minh Khuê, Bảo Ngọc, Minh Đức, Linh Chi, Nhật Minh, Tiến Vũ, Tú Anh,…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Cường, Hiếu, Kiệt, Phúc, Đăng, Khôi,….
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 31
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Quê hương tươi đẹp”
	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe











	*GDĐP: Chủ đề 5: Nghề làm nón ở làng Chuông
	

	1. – GV cho HS quan sát các hình ảnh trong sách. Chia nhóm cho HS quan sát và thảo luận nhóm 2.
- GV gọi HS nêu các bước làm nón lá.
* Bước 1: Phơi lá 
- GV chỉ tranh số 1 nói:  Sau khi cắt lá nón về người dân mang lá đi phơi, họ trải đều lá xuống nền sân sạch.
- Tranh 2: Lá phơi khô sẽ như thế nào?
* Bước 2: Duỗi lá cho phẳng
- Người dân dùng gì để duỗi lá?
* Bước 3: Làm khung và lót lá
- Tranh 1: Để làm được khung nón chắc chắn người dân dùng gì?
- Tranh 2: Sau đó họ làm gì?


* Bước 4: Khâu nón
- Đúng rồi. Họ chằng dây quanh khung nón để giữ lá. Sau đó dùng kim và cước khâu từng mũi cách đều, đẹp.
* Bước 5: Hoàn thiện nón
- Tranh 1: Nêu nội dung tranh 1.

- Tranh 2: 

- Tranh 3: Họ đang quang dầu cho nón thêm bóng, bền và đẹp.
- Vì dầu bám vào lá nón trơn nên khi đi dưới trời mưa nước mưa không ngấm được vào lá nón giúp nón không bị ẩm, mục.
- Tranh 4: 
=> Để làm được một chiếc nón lá người dân phải làm theo 5 bước rất tỉ mỉ và công phu. Vì vậy khi sử dụng nón lá các con nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm 2. 


- HS nêu




- HS trả lời: sẽ bị quăn lại.

- HS nêu theo tranh 1 và 2.

- Dùng tre để làm khung?

- Họ lót lớp lá bên trong, lót mo tre ở giữa cho dày dặn sau đó lót lớp lá đẹp bên ngoài
- Tranh 1 và 2: Người dân dùng cước để khâu nón.



- Tranh 1: Cắt tỉa phần lá thừa ở vành nón.
- Tranh 2: Khâu vành nón và quai nón.
- Tại sao quang dầu nón lại bền ạ.



- Tranh 4: Nón lá đã hoàn thiện được đem đi bán hoặc sử dụng.



- HS lắng nghe và thực hiện.


	- GV cho HS cho HS nêu công dụng và lợi ích của nón lá
- GV nói thêm: Nón lá còn được đưa vào trong thơ ca, trong các buổi biểu diễn văn nghệ.
- GV giới thiệu vè nghề làm nón ở Quốc Oai và một số nghề khác: Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc; Nghề rèn ở Đa Sĩ; May comle ở Phú Xuyên; Mộc ở Thạch Thất;...
	- HS nêu: Công dụng của nón: che nắng, che mưa, ...
- HS nghe


- HS nghe




	               ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có tự giác tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường cảnh quan xung quanh hay không?
[bookmark: _GoBack]+ Có hợp tác thường xuyên với bạn bè trong việc bảo vệ giữ gìn cảnh quan hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh.
	

- Cá nhân tự đánh giá



- Các tổ thực hiện.
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành
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